
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

NHU CẦU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC HUYỆN HỮU
LŨNG, NĂM HỌC 2023-2024

TT Tên đơn vị Số Lượng
Hợp đồng Chuyên ngành hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4
TỔNG CỘNG 207
Cộng THCS 49 39
Cộng Tiểu học 63 56
Cộng Mầm non 95 88

I KHỐI TRƯỜNG THCS 41
1 Trường THCS 1 xã Hoà Thắng 2

1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Tin)

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

2 Trường PTDTBT THCS  1 xã Thiện Tân 6
2 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Lý)
1 Sư phạm Tin (hoặc Toán - Tin)
1 Sư phạm Tiếng Anh
1 Sư phạm Địa lý (hoặc Lịch sử - Địa lý)
1 Sư phạm Sinh học (hoặc Sinh - Hóa)

3 Trường PTDTBT THCS  2 xã Thiện Tân 3
1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Tin)
1 Sư phạm Ngữ văn (hoặc Văn - Sử)

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

4 Trường THCS  1 xã Vân Nham 1 Tin học, Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính,
Công nghệ thông tin

Trung cấp
trở lên

5 Trường THCS  2 xã Vân Nham 2
1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Lý)
1 Sư phạm Sinh học (hoặc Sinh - Hóa)

6 Trường THCS xã Cai Kinh 3
1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Lý)
1 Sư phạm Hóa học (hoặc Sinh - Hóa)
1 Sư phạm Ngữ văn (hoặc Văn - Sử)

7 Trường THCS xã Đồng Tân 0
8 Trường THCS xã Hồ Sơn 2 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Tin)

1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Tin)
1 Sư phạm Hóa học (hoặc Sinh - Hóa)

9 Trường THCS xã Hoà Lạc 1 Trung cấp Y sỹ
10 Trường THCS xã Hoà Sơn 3

1 Sư phạm Ngữ văn (hoặc Văn - GDCD)
1 Sư phạm Tiếng Anh
1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Lý)

11 Trường THCS xã Hữu Liên 3
1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Lý)

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên
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1 Trung cấp Y sỹ Trung cấp
trở lên

12 Trường THCS xã Minh Hoà 2
1 Sư phạm Lịch sử (hoặc Văn - Sử)

1 Công nghệ thiết bị trường học, Thư viện – Thiết
bị

Trung cấp
trở lên

13 Trường THCS xã Minh Sơn 1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Lý)
14 Trường THCS xã Nhật Tiến 0
15 Trường THCS xã Quyết Thắng 0
16 Trường THCS xã Sơn Hà 4

2 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Lý)
1 Sư phạm Ngữ văn (hoặc Văn - Sử)
1 Sư phạm Hóa học (hoặc Sinh - Hóa)

17 Trường THCS xã Tân Thành 3
1 Sư phạm Ngữ văn (hoặc Văn - Địa)
1 Sư phạm Địa lý (hoặc Lịch sử - Địa lý)
1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Tin)

18 Trường THCS Thị Trấn 3
1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Lý)
1 Sư phạm Lịch sử (hoặc Lịch sử - Địa lý)

1 Tin học, Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính,
Công nghệ thông tin

Trung cấp
trở lên

19 Trường THCS xã Yên Bình 0
20 Trường THCS xã Yên Thịnh 1 Sư phạm Tiếng Anh
21 Trường THCS xã Yên Vượng 1 Sư phạm Vật lý (hoặc Toán - Lý)
II  TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 16
1 Trường TH và THCS xã Đồng Tiến 6

Tiểu học 3
2 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tin học

THCS 3
1 Sư phạm Tin học (hoặc Toán - Tin)
1 Sư phạm Ngữ văn (hoặc Văn - GDCD)
1 Sư phạm Hóa học (hoặc Sinh - Hóa)

2 Trường TH và THCS xã Hoà Bình 1
Tiểu học 0

THCS 1 Công nghệ thiết bị trường học, Thư viện – Thiết
bị

Trung cấp
trở lên

3 Trường TH và THCS xã Hòa Thắng 2
Tiểu học 2 Giáo dục Tiểu học
THCS 0

4 Trường TH và THCS xã Minh Tiến 1
Tiểu học 1 Giáo dục Tiểu học
THCS 0

5 Trường TH và THCS xã Thanh Sơn 3
Tiểu học 1 Giáo dục Tiểu học
THCS 2

1 Sư phạm Toán (hoặc Toán - Lý)
1 Sư phạm Tiếng Anh

TT Tên đơn vị Số Lượng
Hợp đồng Chuyên ngành hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4
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6 Trường TH và THCS xã Yên Sơn 3
Tiểu học 2 Giáo dục Tiểu học
THCS 2

1 Sư phạm Tin học (hoặc Toán - Tin)

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

III KHỐI TRƯỜNG TIỂU HỌC 54
1 Trường Tiểu học 1 xã Hoà Thắng 5

2 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tin học
1 Sư phạm Tiếng Anh

1 Trung cấp Y sỹ Trung cấp
trở lên

2 Trường Tiểu học 1 Thị trấn 4
3 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tin học

3 Trường Tiểu học 2 Thị trấn 0
4 Trường Tiểu học 1 xã Minh Sơn 0
5 Trường Tiểu học 2 xã Minh Sơn 2 Giáo dục Tiểu học
6 Trường PTDTBT TH  1 xã Thiện Tân 3

2 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tiếng Anh

7 Trường PTDTBT TH  2 xã Thiện Tân 2
1 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tiếng Anh

8 Trường Tiểu học  1 xã Vân Nham 4
2 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tiếng Anh

1 Tin học, Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính,
Công nghệ thông tin

Trung cấp
trở lên

9 Trường Tiểu học  2 xã Vân Nham 3
2 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Âm nhạc

10 Trường Tiểu học xã Cai Kinh 3 Giáo dục Tiểu học
11 Trường Tiểu học xã Đồng Tân 3

2 Giáo dục Tiểu học

1 Tin học, Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính,
Công nghệ thông tin

Trung cấp
trở lên

12 Trường Tiểu học xã Hoà Lạc 2 Giáo dục Tiểu học
13 Trường Tiểu học xã Hoà Sơn 1 Giáo dục Tiểu học
14 Trường Tiểu học xã Hồ Sơn 3

1 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tin học

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

15 Trường Tiểu học xã Hữu Liên 0
16 Trường Tiểu học xã Minh Hoà 2 Giáo dục Tiểu học

17 Trường Tiểu học xã Nhật Tiến 1 Công nghệ thiết bị trường học, Thư viện – Thiết
bị

Trung cấp
trở lên

18 Trường Tiểu học xã Quyết Thắng 0

TT Tên đơn vị Số Lượng
Hợp đồng Chuyên ngành hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4
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19 Trường Tiểu học xã Sơn Hà 2
1 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tin học

20 Trường Tiểu học xã Tân Thành 5
3 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tiếng Anh

1 Tin học, Tin học ứng dụng, Khoa học máy tính,
Công nghệ thông tin

Trung cấp
trở lên

21 Trường Tiểu học xã Yên Bình 2 Giáo dục Tiểu học
22 Trường Tiểu học xã Yên Thịnh 5 01 tiếng anh, 03 văn hoá

3 Giáo dục Tiểu học
1 Sư phạm Tiếng Anh

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

23 Trường Tiểu học xã Yên Vượng 3
2 Giáo dục Tiểu học

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

III KHỐI TRƯỜNG MẦM NON 95
1 Trường Mầm non xã Minh Sơn 3

2 Giáo dục mầm non

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

2 Trường Mầm non 2 xã Minh Sơn 6
5 Giáo dục mầm non

1 Trung cấp Y sỹ Trung cấp
trở lên

3 Trường Mầm non 1 xã Tân Thành 2 Giáo dục mầm non
4 Trường Mầm non 2 xã Tân Thành 4 Giáo dục mầm non
5 Trường Mầm non  1 xã Thiện Tân 0

6 Trường Mầm non 2 xã Thiện Tân 1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

7 Trường Mầm non 1 xã Vân Nham 1 Giáo dục mầm non
8 Trường Mầm non 2 xã Vân Nham 5 Giáo dục mầm non
9 Trường Mầm non Lâm trường 4 Giáo dục mầm non
10 Trường Mầm non Liên cơ 3 Giáo dục mầm non
11 Trường Mầm non Vĩnh Thịnh 4

3 Giáo dục mầm non

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

12 Trường Mầm non xã Cai Kinh 1 Giáo dục mầm non
13 Trường Mầm non xã Đồng Tân 2 Giáo dục mầm non
14 Trường Mầm non xã Đồng Tiến 2

1 Giáo dục mầm non

1 Văn thư - Lưu trữ hoặc chuyên ngành văn thư
hành chính; lưu trữ; Quản trị văn phòng

Trung cấp
trở lên

15 Trường Mầm non xã Hòa Bình 6
5 Giáo dục mầm non

1 Trung cấp Y sỹ Trung cấp
trở lên

TT Tên đơn vị Số Lượng
Hợp đồng Chuyên ngành hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4
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16 Trường Mầm non xã Hoà Lạc 4 Giáo dục mầm non
17 Trường Mầm non xã Hoà Sơn 7 Giáo dục mầm non
18 Trường Mầm non xã Hoà Thắng 6 Giáo dục mầm non
19 Trường Mầm non xã Hồ Sơn 4 Giáo dục mầm non
20 Trường Mầm non xã Hữu Liên 0 Giáo dục mầm non
21 Trường Mầm non xã Minh Hoà 1 Giáo dục mầm non
22 Trường Mầm non xã Minh Tiến 4 Giáo dục mầm non
23 Trường Mầm non xã Nhật Tiến 1 Giáo dục mầm non
24 Trường Mầm non xã Quyết Thắng 6 Giáo dục mầm non
25 Trường Mầm non xã Sơn Hà 6 Giáo dục mầm non
26 Trường Mầm non xã Thanh Sơn 1 Giáo dục mầm non
27 Trường Mầm non xã Yên Bình 5 Giáo dục mầm non
28 Trường Mầm non xã Yên Sơn 0 Giáo dục mầm non
29 Trường Mầm non xã Yên Thịnh 4 Giáo dục mầm non
30 Trường Mầm non xã Yên Vượng 2

1 Giáo dục mầm non

1
Trung cấp Y sỹ Trung cấp

trở lên

TT Tên đơn vị Số Lượng
Hợp đồng Chuyên ngành hợp đồng Ghi chú

1 2 3 4
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